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CÔNG TY ĐẤU GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỢP DANH HÒA THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 173/QCCĐG          Đà Nẵng, ngày  06   tháng  11  năm 2026 

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 2015; 

Căn cứ  Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, được sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024; 

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính Phủ về việc quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15; 

Quyết định số 1311/QĐ-BTP ngày 22/4/2025 của Bộ Tư pháp ban hành khung giá 

dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính Hướng 

dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý 

và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu 

giá không được; 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 147/HĐ-DVĐG ngày 05/11/2026 giữa 

Bệnh viện Phụ sản- Nhi Quảng Nam và Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận. 

Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận ban hành Quy chế cuộc đấu giá với các nội 

dung như sau:  

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh:  

1. Phạm vi điều chỉnh: 
 Quy chế này cụ thể hóa về nguyên tắc, trình tự, thủ tục và các nội dung khác liên 

quan đến việc đấu giá  tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 

ngày 17/11/2016, được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 

37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;  Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của 

Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 

01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và các 

văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

2. Đối tượng điều chỉnh:  

Các tổ chức, các nhân có liên quan đến việc đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp 

danh Hòa Thuận thực hiện. 

 Điều 2. Tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:  
Lô máy móc, thiết bị y tế đã qua sử dụng của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam. 

(Có phụ lục kèm theo).  

* Giá khởi điểm: 58.373.000 đồng  

Bằng chữ: Năm mươi tám triệu, ba trăm bảy mươi ba nghìn đồng. 

(Mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT, bên thu mua chịu trách nhiệm di chuyển tài 

sản đi nơi khác, dọn dẹp, trả lại hiện trạng kho bãi sạch sẽ cho Bệnh viện. Tổ chức, cá 

nhân trúng đấu giá mua tài sản có trách nhiệm nộp các loại phí, lệ phí theo quy định 

của Nhà nước và chịu lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản (nếu có))  

Điều 3. Tình trạng pháp lý: Là tài sản nhà nước thanh lý theo các quyết định:  

- Quyết định số 325/QĐ-BVPSNQN ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Quảng Nam về việc thanh lý tài sản cố định;   
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- Quyết định số 326/QĐ-BVPSNQN ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Quảng Nam về việc thanh lý công cụ, dụng cụ; 

- Quyết định số 399/QĐ-BVPSNQN ngày 27 tháng 10 năm 2026 của Bệnh viện 

Phụ sản - Nhi Quảng Nam Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá thanh lý tài sản của 

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam; 

Điều 4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá, tiền đặt trước: 

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:  
- Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/01 hồ sơ. 

- Khách hàng không được nhận lại tiền mua hồ sơ kể cả tạm dừng việc đấu giá.  

2. Bước giá: Bước giá tối thiểu: 1.000.000 đồng được áp dụng ở tất cả các vòng trả 

giá 

3.Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 ngày 09/11/2026; Kết thúc lúc: 16 h 

00 ngày 18/11/2026.  

Tiền đặt trước: 11.000.000 đồng /1 hồ sơ  

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 983849799799 tại 

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LP Bank) của Công ty đấu giá hợp danh Hòa 

Thuận. 

Nội dung chuyển tiền: “(Họ và tên khách hàng tham gia đấu giá) nộp tiền đặt 

trước tham gia đấu giá (Tên tài sản đấu giá)”  

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá 

được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. 

Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác 

của pháp luật có liên quan 

Điều 5. Thời gian, địa điểm: xem tài sản, bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp 

hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức phiên đấu giá . 

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  
Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản. Khách hàng có nhu cầu xem tài 

sản, hồ sơ về tài sản đấu giá liên hệ với Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận để tổ chức 

xem tà sản hoặc tự liên hệ để xem tài sản, hồ sơ về tài sản đấu giá. Trong trường hợp 

khách hàng không thể trực tiếp đến xem tài sản được thì có thể tự tìm hiểu thông tin tài 

sản đấu giá thông qua tài liệu và hình ảnh liên quan đến tài sản đấu giá được đăng tải 

trên hệ thống đấu giá trực tuyến https://daugiahoathuan.com  

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong 03 ngày: 11/11/2026; 12/11/2026 và 

13/11/2026 tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Quảng Nam (trong giờ hành chính). 

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:  

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá trực tuyến: Bắt đầu lúc: 07h30 ngày 

09/11/2026; Kết thúc lúc: 16h00 ngày 18/11/2026. 

- Thời hạn kết thúc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử 

đấu giá: daugiahoathuan.com: 16h00 ngày 18/11/2026. 

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá: Số 39, đường Lý Thường 

Kiệt, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:  
Thời gian trả giá: Bắt đầu: 08 giờ 00 phút; Kết thúc: 08 giờ 30 phút ngày 

23/11/2026  

Địa điểm: Trang thông tin đấu giá trực tuyến https://daugiahoathuan.com 

Điều 6: Hình thức, phương thức và nguyên tắc đấu giá:  

1.  Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến  

https://daugiahoathuan.com/
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 Hệ thống đấu giá trực tuyến https://daugiahoathuan.com của Công ty đấu giá Hợp 

danh Hòa Thuận, hệ thống đấu giá trực tuyến đã được Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Phê 

duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến tại 

Quyết định số 105/QĐ-STP ngày 29/5/2023. 

- Ngày trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến là ngày Dương lịch, được tính theo 

giờ Việt Nam (UTC + 07:00) HaNoi. 

- Giờ trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến là giờ được ghi nhận trên hệ thống 

Website https://daugiahoathuan.com được tính theo giờ Việt Nam (UTC + 07:00) 

HaNoi. 

- Thời gian trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến là thời gian của hệ thống 

Website https://daugiahoathuan.com được tính theo giờ Việt Nam (UTC + 07:00) 

HaNoi, độ chính xác là 1/1000 giây. 

- Ngôn ngữ, chữ viết: Ngôn ngữ, chữ viết sử dụng trong cuộc đấu giá là ngôn ngữ, 

chữ viết Việt Nam. 

- Đồng tiền: Đồng tiền sử dụng trong mọi giao dịch theo Quy chế này là Việt Nam 

đồng (viết tắt là đồng) 

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên có cộng bước giá 

3. Nguyên tắc đấu giá: 
- Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

- Bảo mật về tài khoản truy cập, thông tin về người tham gia đấu giá và các thông 

tin khác theo quy định của pháp luật. 

- Bảo đảm tính khách quan, minh bạch, an toàn, an ninh mạng. 

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản, người tham gia đấu giá và 

cá nhân, tổ chức có liên quan. 

- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành  

Điều 7. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: 
1.  Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  

- Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài 

sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) và quy định khác của pháp luật có liên quan.  

2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá 

vào trang daugiahoathuan.com xem thông tin về tài sản đấu giá, nếu có nhu cầu đấu giá 

tài sản  tiến hành đến Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận, Số 39, đường Lý Thường 

Kiệt, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng mua hồ sơ tham gia đấu giá và ghi đầy đủ 

các nội dung trong phiếu đăng ký tham gia đấu giá, sau khi ghi xong tiến hành nộp hồ sơ 

cho Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận. Sau khi mua và nộp hồ sơ đấu giá tại Công 

ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận khách hàng được hướng dẫn tạo tài khoản (nếu lần đầu 

tham gia đấu giá trực tuyến) trên trang đấu giá trực tuyến daugiahoathuan.com và nộp hồ 

sơ trực tuyến trên trang thông tin đấu giá trực tuyến mới hoàn tất việc đăng ký hồ sơ đấu 

giá trực tuyến. 

Người đăng ký tham gia đấu giá được hướng dẫn về cách đăng ký, sử dụng tài 

khoản truy cập, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên Trang đấu giá trực tuyến 

https://daugiahoathuan.com để thực hiện việc đấu giá trực tuyến. 

 Khách hàng phải tự đăng ký tham gia đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực 

tuyến https://daugiahoathuan.com tự điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn cụ thể 

như sau:  

https://daugiahoathuan.com/
https://daugiahoathuan.com/
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- Đối với trường hợp người tham gia đấu giá là tổ chức người đại diện theo pháp 

luật của tổ chức đăng ký tài khoản theo loại tài khoản của tổ chức. Điền đầy đủ các 

thông tin như sau:  

-Tên tổ chức, địa chỉ, mã số thuế, họ và tên người đại diện theo pháp luật của tổ 

chức, CCCD người đại diện pháp luật, tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại liên hệ, 

địa chỉ email, tài khoản nhận lại tiền đặt trước của tổ chức…Sau đó đăng tải lên ảnh mặt 

trước và mặt sau CCCD và hình ảnh giấy đăng ký doanh nghiệp. 

- Đối với cá nhân: Người đăng ký tài khoản theo loại tài khoản cá nhân và điền đầy 

đủ các thông tin như: Họ và tên, tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại liên hệ, địa chỉ 

email liên hệ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, giới tính; số CCCD /Hộ chiếu; 

ngày cấp nơi cấp, đăng tải lên trang hình ảnh mặt trước và mặt sau CCCD/Hộ chiếu; 

thông tin tài khoản ngân hàng nhận lại tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong 

trường hợp  không trúng đấu giá.  

3. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài 

liệu cung cấp và tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật sử dụng tài khoản truy cập trên 

Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty. Trường hợp cung cấp thông tin, tài liệu 

sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá sẽ bị xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

4. Mọi điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải 

quyết trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.  

5. Khách hàng tự trang bị máy móc, thiết bị, đường truyền (Máy vi tính có kết nối 

internet…) để đảm bảo đăng ký đấu giá, Mọi vướng mắc trong quá trình đăng ký tham 

gia đấu giá phải được phản hồi trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá. Các trường hợp 

phản hồi sau thời hạn đăng ký tham gia đấu giá sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá, 

kể cả các khách hàng đã nộp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước của 

khách hàng đã nộp sẽ được hoàn trả trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc đấu 

giá kết thúc.  

Điều 8. Đối tượng được tham gia và không được tham gia đấu giá tài sản: 

1. Người được tham gia đấu giá: 
- Đối với cá nhân: Những người có đủ năng lực hành vi dân sự, không bị mất năng 

lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự  

- Đối với tổ chức: Là đơn vị có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật; 

Mỗi tổ chức kinh tế, hộ gia đình chỉ được cử một cá nhân tham gia đấu giá; có hai (02) 

doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được cử một doanh nghiệp 

tham gia đấu giá. 

Ngoài 2 quy định nêu trên, người được tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện về 

vốn hoặc khả năng tài chính để chi trả tiền mua tài sản sau khi trúng đấu giá; nộp tiền 

mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và phải nộp tiền đặt trước đối với tài sản mình đã đăng 

ký tham gia đấu giá và phải nộp hồ sơ điện tử trên hệ thống đấu giá trực tuyến  

https://daugiahoathuan.com; 

2. Những người không được tham gia đấu giá: 
a. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực 

hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời 

điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức làm chủ được hành vi của mình; 

b. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, 

chồng, con,anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người 
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trực tiếp giám định, định giá tài sản;cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột 

của người trực tiếp giám định, định giá tài sản. 

c. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết 

định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định 

bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật. 

d. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại Điểm 

c khoản này. 

đ. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng 

đối với loại tài sản đó. 

Điều 9. Tổ chức phiên đấu giá trực tuyến: 

1. Điều kiện tổ chức cuộc đấu giá:  

- Phiên đấu giá được tổ chức khi có từ 02 người đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ. 

2. Trình tự thực hiện phiên đấu giá trực tuyến: 
- Tổ chức đấu giá tài sản đăng tải Quy chế cuộc đấu giá trên Trang thông tin đấu 

giá trực tuyến và Cổng đấu giá tài sản quốc gia.  

- Khi đăng ký tài khoản truy cập, người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản 

truy cập được hướng dẫn về cách đăng ký, sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội 

dung cần thiết khác trên hệ thống đấu giá trực tuyến https://daugiahoathuan.com  để thực 

hiện việc đấu giá trực tuyến.  

- Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản truy cập của mình để đăng nhập và 

thực hiện việc trả giá theo phương thức trả giá lên trong suốt thời gian đấu giá (kể từ thời 

điểm bắt đầu tiến hành đấu giá đến thời điểm kết thúc đấu giá) theo thời gian quy định 

tại Quy chế này. 

- Trong thời gian đấu giá (tính từ thời gian bắt đầu tiến hành đấu giá đến thời điểm 

kết thúc đấu giá) người tham gia đấu giá phải đăng nhập vào hệ thống đấu giá trực tuyến 

https://daugiahoathuan.com và truy cập vào cuộc đấu giá. Trường hợp vì lý do bất khả 

kháng không thể tham gia trả giá thì trong vòng 24 giờ phải báo cho Công ty đấu giá 

Hợp danh Hòa Thuận và phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra sự việc 

(không tham gia phiên đấu giá trực tuyến được hiểu là người tham gia đấu giá không 

truy cập vào phiên đấu giá hiển trị trên hệ thống đấu giá trực tuyến 

https://daugiahoathuan.com  trong thời gian đấu giá kể từ thời điểm bắt đầu tiến hành 

đấu giá đến thời điểm kết thúc đấu giá)  

- Cách thức tiến hành đấu giá: Người tham gia đấu giá nhấp vào ô “trả giá của 

bạn” và đặt trả mình muốn trả xong nhấp vào ô “đặt giá thầu của bạn”  sau khi kích 

chọn “Đặt giá thầu của bạn” thì hệ thống hiển thị ra một thông báo nhắc người tham gia 

đấu giá kiểm tra có đúng giá mình trả không, nếu đúng bạn kích chọn OK, nếu không 

đúng bạn đóng thông báo và nhận lại “đặt giá thầu của bạn” để đặt lại giá mình muốn 

trả. Để trả giá dựa trên nguyên tắc giá trả phải cao hơn giá cao nhất đang hiển thị trên 

màn hình ít nhất 01 bước giá. Người tham gia đấu giá có thể trả giá nhiều lần trong thời 

gian đấu giá, nhưng không được trả giá liên tục khi chưa có người khác trả giá cao hơn 

giá mình trả. Phiên đấu giá kết thúc khi hết thời gian đấu giá. 

- Tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá đấu giá viên được Công ty đấu giá Hợp danh 

Hòa Thuận phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến xác 

định người trúng đấu giá. 

3. Người trúng đấu giá: Là người có giá trả hợp lệ cao nhất (cao hơn giá khởi 

điểm) và nhanh nhất được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc 

việc trả giá. 

https://daugiahoathuan.com/
https://daugiahoathuan.com/
https://daugiahoathuan.com/
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4. Giá trả hợp lệ: là giá trả bằng giá khởi điểm cộng với số tự nhiên lần bước giá 

(lần trả giá đầu tiên) hoặc giá trả sau bằng giá trả trước liền kề cộng với số tự nhiên lần 

bước giá. 

Công thức trả giá hợp lệ = Giá khởi điểm + n lần bước giá (n là các số tự nhiên 1, 

2, 3, 4,5,6….vv). Trường hợp người tham gia đấu giá bỏ sai bước giá sẽ được làm tròn 

theo nguyên tắc cộng tăng lên cho tròn bước giá kế tiếp.      

- Sau khi kết thúc thời gian trả giá hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ đóng hộp thoại trả 

giá và lưu toàn bộ lịch sử cuộc trả giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá kết xuất dữ 

liệu phiên đấu giá sang định dạng *.pdf để cung cấp qua địa chỉ Email của người tham 

gia đấu giá đã đăng ký với Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận ngay sau khi công bố 

người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến. 

- Đấu giá viên được Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận phân công chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến căn cứ kết quả đấu giá xác định người 

trúng đấu giá và lập thông báo kết quả đấu giá tài sản ngay sau khi thời điểm kết thúc 

đấu giá, kể cả trong trường hợp đấu giá không thành và công bố lên hệ thống đấu giá 

trực tuyến của Công ty, gửi về địa chỉ điện tử của người có tài sản và người trúng đấu 

giá ngay sau phiên đấu giá kết thúc. 

- Đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu, thông 

báo kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để lập hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thực 

hiện các thủ tục có liên quan để chuyển quyền sở hữu đối với tài sản đó. 

Điều 10. Thông báo kết quả cuộc đấu giá: 

- Ngay sau khi có kết quả trúng đấu giá trực tuyến, Công ty thông báo kết quả đấu 

giá cho người trúng đấu giá 

- Thông báo phải ghi rõ các thông tin về tài sản, mức giá cuối cùng được trả, thời 

điểm hệ thống ghi nhận được mức trả giá cuối cùng, thông tin liên hệ của người có tài 

sản 

Điều 11. Biên bản cuộc đấu giá:  
- Biên bản phiên đấu giá trực tuyến phải ghi nhận thời điểm bắt đầu tiến hành đấu 

giá, thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, số người tham gia đấu giá, giá trúng đấu giá, người 

trúng đấu giá. Diễn biến của phiên đấu giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận 

phải được trích xuất, có xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin 

đấu giá trực tuyến và đính kèm biên bản đấu giá. 

- Biên bản đấu giá phải được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá và có chữ ký của 

đấu giá viên phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến, 

người ghi biên bản, người có tài sản đấu giá. 

- Biên bản phiên đấu giá được gửi vào Email của người trúng đấu giá sau khi kết 

thúc cuộc đấu giá. Biên bản phiên đấu giá được gửi cho người trúng đấu giá để ký hoặc 

người trúng đấu giá có thể liên hệ đến Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận để ký Biên 

bản. Người trúng đấu giá không ký Biên bản đấu giá được coi là từ chối ký biên bản đấu 

giá và không được nhận lại tiền đặt trước. 

Điều 12. Các trường hợp vi phạm bị truất quyền tham gia đấu giá  
Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá trong các trường hợp sau 

đây: 

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham 

gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá; 
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2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản 

đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết 

quả đấu giá tài sản; 

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá; 

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch 

kết quả đấu giá tài sản; 

5. Người rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 14 Quy chế này. 

6. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan 

Điều 13. Các trường hợp vi phạm không được nhận lại tiền đặt trước  

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp 

sau đây: 

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá trực tuyến mà không 

thuộc trường hợp bất khả kháng. 

Lưu ý: Thuật ngữ “không tham gia phiên đấu giá trực tuyến” được hiểu là người 

tham gia đấu giá không truy cập vào phiên đấu giá hiển trị trên hệ thống đấu giá trực 

tuyến https://daugiahoathuan.com trong thời gian đấu giá (kể từ thời điểm bắt đầu tiến 

hành đấu giá đến thời điểm kết thúc đấu giá) 

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 12 Quy 

chế này.      

3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá.  

4. Rút lại giá đã trả theo quy định Điều 14 Quy chế này. 

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 15 của Quy chế này. 

Xử lý tiền: Theo quy định Điều 39 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 

17/11/2016, được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 

37/2024/QH15 ngày 27/6/2024. 

Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vi phạm khoản 6, Điều 39 Luật đấu giá 

tài sản năm 2016 thuộc về người có tài sản đấu giá là Bệnh viện Phụ sản- Nhi Quảng 

Nam. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, 

Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận có trách nhiệm chuyển tiền đặt trước của khách 

hàng vi phạm vào tài khoản của Bệnh viện Phụ sản- Nhi Quảng Nam.  

Điều 14. Rút lại giá đã trả:  

- Trong thời gian đấu giá (kể từ thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá đến thời điểm 

kết thúc đấu giá), nếu người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả (bấm vào nút “rút lại giá”) 

trước khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá xác nhận công bố người trúng đấu giá thì 

phiên đấu giá đó vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá trả của người trả giá liền kề trước đó. 

-  Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia đấu giá và không được nhận lại 

khoản tiền đặt trước. 

Điều 15. Từ chối kết quả trúng đấu giá:   
- Kết thúc thời gian trả giá, màn hình của người trúng đấu giá sẽ hiện thị hộp thoại 

“Chấp nhận” hoặc “Từ chối” kết quả trúng đấu giá và đồng hồ đếm ngược 05 phút. Nếu 

người trúng đấu giá bấm nút “Chấp nhận” hoặc không thao tác trên hệ thống trong vòng 

05 phút hệ thống sẽ ghi nhận người trúng đấu giá đồng ý với kết quả đấu giá. 

- Nếu người trúng đấu giá bấm nút “Từ chối” trong vòng 05 phút thì hệ thống sẽ 

ghi nhận người trúng đấu giá từ chốt kết quả trúng đấu giá, không được nhận lại tiền đặt 

trước và xét giá trả liền kề. Nếu giá trả liền kề đó cộng vời khoản tiền đặt trước ít nhất 

bằng giá trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá, hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ gửi 

thông báo quyền trúng đấu giá trên màn hình của người trả giá liền kề có thời gian trả 

https://daugiahoathuan.com/
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giá sớm nhất. Nếu người trả giá liền kề đó đồng ý mua tài sản đấu giá thì bấm vào nút 

“Chấp nhận”. Nếu người trả giá liền kề không bấm vào nút “Chấp nhận” trong thời gian 

quy định trên thì coi như không chấp nhận mua tài sản đấu giá. Người trả giá liền kề 

không chấp nhận mua tài sản đấu giá sẽ không bị mất tiền đặt trước. 

- Trường hợp giá trả liền kề cộng vời khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của 

người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài 

sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành. 

Điều 16. Quyền và trách nhiệm của người tham gia đấu giá: 
1. Quyền của người tham gia đấu giá: 

a. Được tham gia phiên đấu giá trực tuyến nếu đủ điều kiện tham gia đấu giá theo 

quy định.  

b. Được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. 

c. Được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc 

phiên đấu giá trực tuyến nếu không trúng đấu giá và không vi phạm các quy định thuộc 

trường hợp không được nhận lại khoản tiền đặt trước.   

d. Được từ chối tham gia đấu giá và nhận lại khoản tiền đặt trước trong trường hợp 

có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công 

khai. Việc từ chối tham gia đấu giá phải thể hiện bằng văn bản và được gửi về Công ty 

đấu giá Hợp danh Hòa Thuận trước ngày phiên đấu giá được tổ chức. 

2. Trách nhiệm của người tham gia đấu giá: 

a. Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế đấu giá và các quy định khác của pháp luật.  

b. Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp khoản tiền đặt trước theo quy định 

của thông báo, quy chế đấu giá. 

c. Cung cấp thông tin, tài liệu hợp lệ, chính xác, trung thực để đăng ký tham gia 

đấu giá và tham dự cuộc đấu giá.  

 d. Người tham gia đấu giá cần chuẩn bị máy vi tính, hệ thống kết nối, đường 

truyền kết nối mạng internet để truy cập trong thời gian trả giá. Công ty đấu giá Hợp 

danh Hòa Thuận không chịu trách nhiệm trong những trường hợp lỗi không phải do hệ 

thống đấu giá trực tuyến gây ra. 

đ. Trong thời gian diễn ra phiên đấu giá trực tuyến (tính từ thời gian bắt đầu tiến 

hành phiên đấu giá đến thời điểm kết thúc cuộc đấu giá) người tham gia đấu giá phải 

đăng nhập vào hệ thống đấu giá trực tuyến https://daugiahoathuan.com và truy cập vào 

cuộc đấu giá. Trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham gia trả giá thì trong 

vòng 24 giờ phải báo cáo cho Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận và người có tài sản 

đấu giá biết lý do không tham gia đấu giá có sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi 

xảy ra sự việc.   

e. Không được từ chối tham gia đấu giá khi đã được xét tư cách của người tham gia 

đấu giá (trừ trường hợp bất khả kháng). Nếu từ chối tham gia đấu giá sẽ bị xử lý theo 

quy định của Pháp luật; 

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá: 
1. Quyền của người trúng đấu giá: 

- Được yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo 

quy định của pháp luật. 

- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo 

quy định khác của pháp luật 

2. Trách nhiệm: 

- Ký biên bản đấu giá theo quy định. 

https://daugiahoathuan.com/
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- Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá. 

- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa 

thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật có liên 

quan. 

- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và 

theo quy định khác của pháp luật. 

Điều 18. Xử lý trường hợp phát sinh do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực 

tuyến:  
- Trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của Công ty đấu giá 

Hợp danh Hòa Thuận khiến phiên đấu giá không bắt đầu được. Công ty đấu giá Hợp 

danh Hòa Thuận dừng phiên đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho người có tài sản. 

- Tổ chức đấu giá tài sản hủy phiên đấu giá trực tuyến trong trường hợp do lỗi kỹ 

thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của Tổ chức đấu giá tài sản khiến người tham gia 

đấu giá không tiếp tục trả giá được sau khi phiên đấu giá bắt đầu và thông báo cho người 

có tài sản. 

- Trường hợp phiên đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham 

gia đấu giá được hoàn lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày dự 

kiến tổ chức cuộc đấu giá, nhưng không được hoàn lại tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá. 

Điều 19. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá   
1. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bàn tài sản đấu 

giá. 

2. Hợp đồng mua bàn tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với 

người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bàn tài sản đấu giá được thực theo quy định của 

pháp luật về dân sự. 

3. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản 

đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người 

trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá. Kể từ thời 

điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc từ khi Biên bản đấu giá được lập, người trúng 

đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản với Bệnh viện Phụ sản- Nhi Quảng Nam. Quá 

thời hạn trên mà người trúng đấu giá chưa đến ký hợp đồng mua bán tài sản mà không 

được sự đồng ý bằng văn bản của Bệnh viện Phụ sản- Nhi Quảng Nam thì người trúng 

đấu giá không được nhận lại khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm 

bảo để thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền đặc cọc trên thuộc về Bệnh 

viện Phụ sản- Nhi Quảng Nam. Bệnh viện Phụ sản- Nhi Quảng Nam có trách nhiệm 

thông báo đến người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá về việc xử lý tiền đặt cọc trên.  

4. Hợp đồng phải thể hiện đầy đủ những nội dung sau: 

- Giá bán tài sản trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là giá trả cao nhất, hợp lệ 

được ghi tại Biên bản đấu giá. 

- Nguồn gốc tài sản đấu giá. 

- Thời hạn, phương thức thanh toán. 

- Thời điểm bàn giao tài sản và các giấy tờ liên quan. 

- Trách nhiệm, quyền lợi cụ thể của các bên. 

5. Trường hợp có bất kỳ vi phạm nào của các bên tham gia ký hợp đồng mua bán 

tài sản đấu giá thì việc xử lý các vi phạm này sẽ căn cứ vào các cam kết ràng buộc trong 
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hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và các quy định hiện hành của Bộ luật dân sự Nước 

CHXHCN Việt Nam cũng như quy định của quy chế này. 

 Điều 20. Hình thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá   

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 

có hiệu lực, người trúng đấu giá tài sản phải thanh toán đủ 100% số tiền trúng đấu giá 

(sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước đã nộp) bằng hình thức chuyển khoản vào số tài 

khoản của Bệnh viện Phụ sản- Nhi Quảng Nam.   

Trường hợp người trúng đấu giá thanh toán chậm theo theo tiến độ quy định trong 

hợp đồng mua bán tài sản mà không có lý do chính đáng thì phải chịu mức phạt do vi 

phạm hợp đồng kinh tế quy định. Nếu chậm thanh toán quá 03 ngày làm việc so với tiến 

độ thanh toán đã ký kết mà không được sự đồng ý của đơn vị có tài sản, người trúng đấu 

giá tài sản bị xem là đơn phương hủy bỏ hợp đồng, đồng thời bị coi là từ chối mua tài 

sản đấu giá và không được nhận tài sản và số tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp 

đồng. 

Tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá được tự động chuyển thành tiền đặt 

cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và 

được khấu trừ vào tiền mua tài sản đấu giá. Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận 

chuyển khoản tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá vào tài khoản của Bệnh viện 

Phụ sản- Nhi Quảng Nam trong 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. 

Điều 21. Thời gian, địa điểm, phương thức bàn giao tài sản  

- Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày đơn vị có tài sản đấu giá nhận đủ 

số tiến của người mua tài sản, đơn vị có tài sản đấu giá tiến hành bàn giao hồ sơ và tài 

sản cho người mua được tài sản theo kế hoạch được hai bên thống nhất. Việc bàn giao 

tài sản được lập thành biên bản. Người mua được tài sản có trách nhiệm bảo quản tài sản 

của mình kể từ khi được bàn giao.   

- Trường hợp phát sinh làm chậm công tác bàn giao tài sản, các bên có trách nhiệm 

thông báo cho nhau và cùng nhau bàn bạc giải quyết. 

- Phương thức bàn giao tài sản: Bệnh viện Phụ sản- Nhi Quảng Nam bàn giao trực 

tiếp tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. 

- Địa điểm bàn giao: Tại nơi có tài sản đấu giá.  

Điều 22. Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản  

- Bệnh viện Phụ sản- Nhi Quảng Nam chịu trách nhiệm mọi vấn đề pháp lý trước 

pháp luật về quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền được xử lý tài sản cũng như giá trị, 

chất lượng của tài sản.           

Điều 23. Tổ chức thực hiện: 
Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận, bên có tài sản đấu giá, người tham gia đấu 

giá và người trúng đấu giá có chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.   

Nơi nhận :                                                                          
- Niêm yết theo quy định; 

- Bên có tài sản;  

- Cổng đấu giá tài sản quốc gia; 

- Người đăng ký đấu giá TS;                                                                        

- Lưu HS.                                                                                                                
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PHỤ LỤC KÈM THEO QUY CHẾ 
STT TÊN CÔNG CỤ, TÀI SẢN ĐVT SỐ 

LƯỢNG 
GIÁ 

KHỞI 

ĐIỂM 

THÀNH 

TIỀN 

I. Công cụ, dụng cụ 
1 Máy vi tính để bàn Dell 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Năm đưa vào sử dụng: 2012 
Tình trạng: Hư hỏng hoàn toàn, không khởi động, không thể 

vận hành và không còn khả năng sử dụng 

Bộ 1 80.000 80.000 

2 Quạt đứng Senko 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng: 2010 
Tình trạng: Bể ổ bi, chập mạch, không chạy không còn sử dụng 

được 

Cái 1 25.000 25.000 

3 Máy lọc nước Aquasilver 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng: 2009 
Tình trạng: Hư hỏng bầu lọc nước, mục vỏ, không còn sử dụng 

được 

Cái 3 60.000 180.000 

4 Khối CPU 
Xuất xứ: Trung Quốc 
Năm đưa vào sử dụng: 2010 
Tình trạng: Hỏng nguồn, bo mạch, không khởi động được 

Cái 1 60.000 60.000 

5 Máy in Canon 2900 
Xuất xứ: Trung Quốc 
Năm đưa vào sử dụng: 2010 
Tình trạng: Hỏng nguồn, không in được, không còn sử dụng 

được 

Cái 1 120.000 120.000 

6 Máy khoan Bosch 
Xuất xứ: Trung Quốc 
Năm đưa vào sử dụng: 2016 
Tình trạng: Hỏng, chạm mạch, cháy nguồn không còn sử dụng 

được 

Cái 1 65.000 65.000 

7 Thang nhôm chữ A 
Hàng gia công 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng: 2016 
Tình trạng: Gãy, yếu, không còn sử dụng được 

Cái 1 240.000 240.000 

8 Quạt đứng Senko 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng: 2011 
Tình trạng: Hư bạc bi, cháy tụ, không còn sử dụng được 

Cái 1 25.000 25.000 

9 Quạt treo tường Senko 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng: 2013 
Tình trạng: Hư hỏng, không còn sử dụng được 

Cái 5 25.000 125.000 

10 Máy điều hòa 
Xuất xứ: Hàn Quốc 
Hãng: SamSung 
Năm đưa vào sử dụng: 2012 
Tình trạng: Hư lốc, quạt, bo, tụ, không còn sử dụng được 

Cái 13 210.000 2.730.000 

11 Tủ hồ sơ lớn xám 
Hàng gia công 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng: 2008 
Tình trạng: Gãy chân, cửa mục, không còn sử dụng được 

Cái 1 80.000 80.000 

II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 
1 Máy điều hòa năm 2007 

Hãng: Dewoo 
Cái 1 210.000 210.000 
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Xuất xứ: Hàn Quốc 
Năm đưa vào sử dụng:2007 
Tình trạng: Hư lốc, tụ, quạt, không còn sử dụng được 

2 Máy điều hòa không khí 
Hãng: Panasonic 
Xuất xứ: Malaysia 
Năm đưa vào sử dụng: 2012 
Tình trạng: Hư lốc, quạt, không còn sử dụng được 

Cái 1 210.000 210.000 

3 Máy điều hòa không khí 
Hãng: Panasonic 
Xuất xứ: Malaysia 
Năm đưa vào sử dụng: 2012 
Tình trạng: Hư lốc, quạt, không còn sử dụng được 

Cái 1 210.000 210.000 

4 Máy bơm phòng cháy chữa cháy 
Hãng: Tohatsu 
Model: V46BS 
Xuất xứ: Nhật Bản 
Năm đưa vào sử dụng:2012 
Tình trạng: Hỏng, mục chân máy không sử dụng nhiều năm, 

không còn sử dụng được 

Cái 1 400.000 400.000 

5 Máy điều hòa không khí 
Hãng: LG 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng: 2012 
Tình trạng: Hỏng lốc, tụ, không còn sử dụng được 

Cái 1 210.000 210.000 

6 Máy điều hòa không khí 
Hãng: Panasonic 
Xuất xứ: Malaysia 
Năm đưa vào sử dụng:2012 
Tình trạng: Hư tụ, lốc, cánh quạt, không còn sử dụng được 

Cái 1 210.000 210.000 

7 Máy tính xách tay Dell 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng:2013 
Tình trạng: Hỏng, mất nguồn, màn hình, không còn sử dụng 

được 

Cái 1 80.000 80.000 

8 Máy photocopy 
Nhãn hiệu: Canon IR2420L 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm sản xuất: 2013 
Năm đưa vào sử dụng:2013 
Tình trạng: Hư hỏng, nguồn, bo mạch, không khởi động được, 

không còn sử dụng được 

Cái 1 900.000 900.000 

9 Máy điều hòa 2 chiều 
Hãng: SamSung 
Xuất xứ: Hàn Quốc 
Năm đưa vào sử dụng:2014 
Tình trạng: Hư lốc, quạt, không còn sử dụng được 

Cái 1 210.000 210.000 

10 Máy điều hòa Panasonic 12000BTU 
Xuất xứ: Malaysia 
Năm đưa vào sử dụng: 2014 
Tình trạng: Hư lốc, quạt, tụ, không còn sử dụng được 

Cái 1 210.000 210.000 

11 Máy tính xách tay Dell 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng:2014 
Tình trạng: Hỏng bo, nguồn không sử dụng được 

Cái 1 80.000 80.000 

12 Máy tính xách tay Dell 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng:2014 
Tình trạng: Hư bo, mất nguồn không khởi động, không còn sử 

dụng được 

Cái 1 80.000 80.000 

13 Máy điều hòa 2.5HP 
Xuất xứ: Hàn Quốc 
Hãng: SamSung 

Cái 1 210.000 210.000 



13 

Năm đưa vào sử dụng:2017 
Tình trạng: Hư lốc, quạt, tụ, không còn sử dụng được 

14 Máy lạnh Daikin 2.5HP 
Xuất xứ: Thái Lan 
Năm đưa vào sử dụng:2018 
Tình trạng: Hư lốc, quạt, bo, không còn sử dụng được 

Cái 1 250.000 250.000 

15 Máy photocopy 
Model: MP5002 
Xuất xứ: Nhật Bản 
Nhãn hiệu: Ricoh 
Năm sản xuất: 2017 
Năm đưa vào sử dụng: 2018 
Tình trạng: Hư hỏng nguồn, bo mạch, không còn sử dụng được 

Cái 1 1.000.000 1.000.000 

16 UPS santak 2KVA 
Xuất xứ: Trung Quốc 
Năm đưa vào sử dụng:2018 
Tình trạng: Hư hỏng ắc quy lưu điện và các linh kiện điện tử 

bên trong; không nạp, lưu trữ và cấp điện dự phòng được, 

không còn sử dụng được 

Cái 1 69.000 69.000 

17 Ti vi LG smart 49 inch 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng:2019 
Tình trạng: Hư nguồn, hỏng màn hình, không còn sử dụng 

được 

Cái 1 150.000 150.000 

18 Máy phát điện 
Nước sản xuất: Đức 
Nhãn hiệu: DEUTZ, năm sản xuất: 2006 
Thương hiệu máy: DEUTZ 
Model tổ máy (Plant Model): M-DE 110 
Mã số sê-ri (Serial No.): MHC200611084 
Công suất liên tục (Prime Power): 100 kVA / 80 kW 
Công suất dự phòng (Standby Power): 110 kVA / 88 kW 
Điện áp định mức (Voltage): 400 / 230 V 
Số pha (Phase): 3 pha 
Tần số / Tốc độ quay (Freq / Speed): 50 Hz / 1500 RPM 

(vòng/phút) 
Năm sản xuất: 2006 
Xuất xứ: Động cơ sản xuất bởi DEUTZ (Đức) 
Năm đưa vào sử dụng:2006 
Tình trạng: Bộ phát điện bị hư hỏng; thiết bị không được sử 

dụng kể từ năm 2020 

Cái 1 35.000.000 35.000.000 

19.1 Máy bơm sục khí 
Hãng sản xuất: Anlet 
Xuất xứ: Nhật Bản 
Công suất: 0,89 m3/ph 
Năm đưa vào sử dụng: 2007 
Tình trạng Xuống cấp, hệ thống truyền động hoạt động không 

bình thường, không bảo đảm khả năng cấp khí, không còn sử 

dụng được 

Cái 2 520.000 1.040.000 

19.2 Bơm nước thải Foras Italy 
Model: DS 100/2 G 
Xuất xứ: Italy 
Công suất: 4m3/h, H= 9,8 m 
1 pha 220V; 1,35KW 
Năm đưa vào sử dụng: 2007 
Tình trạng: Máy bơm bị hư hỏng, động cơ không khởi động, 

không thực hiện được chức năng bơm nước thải; thiết bị không 

còn khả năng sử dụng 

Cái 1 189.000 189.000 

19.3 Bơm rửa lọc Pentax Italy 
Model MBT 300 
Xuất xứ: Italy 
Công suất : 12m3/h, h=10m, động cơ 2,2 kW, 3 pha 380V, xuất 

xứ Ý 
Năm đưa vào sử dụng: 2007 

Cái 1 189.000 189.000 
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Tình trạng: Máy bơm bị hư hỏng, động cơ không khởi động, 

không thực hiện được chức năng bơm; Thiết bị không còn khả 

năng sử dụng 
19.4 Cụm đường ống trong hệ thống ống nhựa PVC Bình Minh 

Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng: 2007 
Tình trạng: Hỏng, mục không còn sử dụng được 

Đồng 

bộ 
1 10.000 10.000 

19.5 Bơm định lượng hóa chất 
Model: C645P 
Xuất xứ: Mỹ 
Hãng sản xuất: Bluwhite 
Năm đưa vào sử dụng: 2007 
Tình trạng: Bơm bị hư hỏng, động cơ không hoạt động, màng 

bơm và các van hút, van đẩy bị xuống cấp, không hút và định 

lượng được hóa chất 

Cái 1 20.000 20.000 

19.6 Thiết bị pha trộn hóa chất - Việt Nam 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng: 2007 
Tình trạng: Hỏng, mục không còn sử dụng được 

Bộ 1 10.000 10.000 

19.7 Tháp sinh học cao tải 
(gồm 3 tháp sinh học) 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng: 2007 
Tình trạng: Gỉ sét, không còn khả năng sử dụng được 

Bộ 1 2.100.000 2.100.000 

19.8 Hệ thống phân phối khí 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng: 2007 
Tình trạng: Gỉ sét, xuống cấp không còn sử dụng được 

Bộ 1 70.000 70.000 

19.9 Tủ điện 400x600 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng: 2007 
Tình trạng: Gỉ sét, xuống cấp không sử dụng được 

Cái 1 20.000 20.000 

19.10 Aptomat tổng 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng: 2007 
Tình trạng: Hư hỏng không còn sử dụng được 

Cái 1 15.000 15.000 

19.11 Khởi động từ 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng: 2007 
Tình trạng: Tiếp điểm bị cháy mòn, thiết bị không đóng cắt điện 

ổn định, không sử dụng được 

Cái 3 9.000 27.000 

19.12 Dây điện 
Xuất xứ: Việt Nam 
Năm đưa vào sử dụng: 2007 
Tình trạng: Không còn sử dụng được 

Met 5 4.000 20.000 

20 Ghế nha khoa 
Xuất xứ: Hàn Quốc 
Nhãn hiệu: Kaiser. 
Năm sản xuất: 2004 
Năm đưa vào sử dụng:2004 
Tình trạng: Hỏng nguồn, hỏng hệ thống nâng hạ, không điều 

chỉnh được vị trí ghế, không còn sử dụng được 

Cái 1 1.300.000 1.300.000 

21 Hệ thống cung cấp nước 
Nhãn hiệu: Human powerII 
Xuất xứ: Hàn Quốc 
Năm sản xuất: 2004 
Năm đưa vào sử dụng: 2004 
Tình trạng: Máy bơm không hoạt động, đường ống và van khóa 

xuống cấp, hệ thống không cấp nước được. 

Cái 1 600.000 600.000 

22 Máy siêu âm 
Nhãn hiệu: LoGio 
Xuất xứ: Hàn Quốc 
Năm sản xuất: 2004 

Cái 1 420.000 420.000 
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Năm đưa vào sử dụng:2004 
Tình trạng: Hỏng nguồn, hệ thống điện tử, màn hình hiển thị, 

không còn sử dụng được 
23 Máy X-quang 

Nhãn hiệu: Golbal; 
Xuất xứ: Hàn Quốc 
Model: Chưa xác định được 
năm sản xuất: 2004 
Năm đưa vào sử dụng:2004 
Tình trạng: Máy không khởi động, không lên nguồn, màn hình 

hiển thị hoặc bộ xử lý hình ảnh bị hỏng không thể sử dụng được 

Cái 1 980.000 980.000 

24 Máy điện giải đồ 
Nhãn hiệu: Human 
Xuất xứ: Đức 
Năm sản xuất: 2004 
Năm đưa vào sử dụng: 2006 
Tình trạng: Máy không thực hiện được chức năng phân tích 

điện giải, không hoạt động được 

Cái 1 200.000 200.000 

25 Nồi hấp tiệt trùng bán tự động 113l 
Nhãn Hiệu: TC409(Grenmy) 
Xuất xứ: Đài Loan 
Năm sản xuất: 2009 
Năm đưa vào sử dụng: 2009 
Tình trạng: Nhiệt độ và áp suất không đạt, đã sử dụng nhiều 

năm, không còn sử dụng được 

Cái 1 1.200.000 1.200.000 

26 Máy giúp thở 
Nhãn hiệu LTV 1200 (CareFusion) 
Xuất xứ: Mỹ 
Năm sản xuất: 2010 
Năm đưa vào sử dụng: 2011 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không còn sử 

dụng được 

Cái 1 80.000 80.000 

27 Monitor 5 thông số 
Nhãn hiệu: Nova 3D 
Xuất xứ: Mỹ 
Năm sản xuất: 2013 
Năm đưa vào sử dụng: 2013 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không còn sử 

dụng được 

Cái 1 100.000 100.000 

28 Monitor 5 thông số 
Nhãn hiệu: Nova 3D 
Xuất xứ: Mỹ 
Năm sản xuất: 2013 
Năm đưa vào sử dụng: 2013 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không còn sử 

dụng được 

Cái 1 100.000 100.000 

29 Nồi hấp tiệt trùng SA300VL 
Xuất xứ: Đài Loan 
Năm đưa vào sử dụng: 2013 
Tình trạng: Không hoạt động được, không còn sử dụng được 

Cái 1 950.000 950.000 

30 Bơm tiêm điện 
Nhãn hiệu Compact-S 
Xuất xứ: Đức 
Năm sản xuất: 2014 
Năm đưa vào sử dụng:2014 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không còn sử 

dụng được 

Cái 1 20.000 20.000 

31 Bơm tiêm điện 
Nhãn hiệu Compact-S 
Xuất xứ: Đức 
Năm sản xuất: 2014 
Năm đưa vào sử dụng:2014 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không còn sử 

dụng được 

Cái 1 20.000 20.000 
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32 Lồng ấp 
Nhãn hiệu Yondon 
Xuất xứ: Đài Loan 
Năm sản xuất: 2014 
Năm đưa vào sử dụng:2014 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không còn sử 

dụng được 

Cái 1 300.000 300.000 

33 Lồng ấp 
Nhãn hiệu Yondon 
Xuất xứ: Đài Loan 
Năm sản xuất: 2014 
Năm đưa vào sử dụng: 2014 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không còn sử 

dụng được 

Cái 1 300.000 300.000 

34 Monitor 5 thông số 
Nhãn hiệu: Nova 3D, 
Xuất xứ: Mỹ 
Năm sản xuất: 2013 
Năm đưa vào sử dụng:2014 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không còn sử 

dụng được 

Cái 1 100.000 100.000 

35 Máy nén khí nha khoa 
Nhãn hiệu: Hongke 
Xuất xứ: Trung Quốc 
Năm sản xuất: 2015 
Năm đưa vào sử dụng: 2015 
Tình trạng: Hỏng mô tơ, sử dụng nhiều năm, không còn sử 

dụng được 

Cái 1 350.000 350.000 

36 Máy X- Quang di động 
Model: 2000H 
Xuất xứ: Hàn Quốc 
Hãng sản xuất: Ajex 
Năm đưa vào sử dụng:2015 
Tình trạng: Máy không khởi động, hệ thống điều khiển chụp 

không hoạt động, không thực hiện được chức năng chụp X-

quang, không hoạt động được 

Cái 1 850.000 850.000 

37 Bơm tiêm điện 
Nhãn hiệu Agilia IS 
Xuất xứ: Đức 
Năm sản xuất: 2016 
Năm đưa vào sử dụng:2016 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không còn sử 

dụng được 

Cái 1 20.000 20.000 

38 Máy giúp thở 
Nhãn hiệu: Heyer 
Xuất xứ: Đức 
năm sản xuất: 2016 
Năm đưa vào sử dụng: 2016 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không còn sử 

dụng được 

Cái 1 80.000 80.000 

39 Máy giúp thở 
Nhãn hiệu: Heyer, 
Xuất xứ: Đức 
Năm sản xuất: 2016 
Năm đưa vào sử dụng: 2016 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không còn sử 

dụng được 

Cái 1 80.000 80.000 

40 Máy rửa phim X- Quang 
Xuất xứ: Đức 
Năm sản xuất: 2016 
Năm đưa vào sử dụng: 2016 
Tình trạng: Máy không rửa được phim X-quang, không sử dụng 

được 

Cái 1 320.000 320.000 

41 Bơm tiêm điện Cái 1 20.000 20.000 
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Xuất xứ: Đức 
Nước sản xuất: Đức 
Nhãn hiệu Agilia IS 
Năm sản xuất: 2016 
Năm đưa vào sử dụng: 2016 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không sử dụng 

được 
42 Bơm tiêm điện 

Xuất xứ: Đức 
Nhãn hiệu Agilia IS 
Năm sản xuất: 2016 
Năm đưa vào sử dụng:2016 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không sử dụng 

được 

Cái 1 20.000 20.000 

43 Bơm tiêm điện 
Xuất xứ: Đức 
Nhãn hiệu Agilia IS 
Năm sản xuất: 2016 
Năm đưa vào sử dụng: 2016 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không sử dụng 

được 

Cái 1 20.000 20.000 

44 Bơm tiêm điện 
Xuất xứ: Đức 
Nhãn hiệu Agilia IS 
Năm sản xuất: 2016 
Năm đưa vào sử dụng: 2016 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không sử dụng 

được 

Cái 1 20.000 20.000 

45 Máy gây mê kèm thở + máy nén khí 
Xuất xứ: Đức 
Nhãn hiệu: Stephan 
Năm sản xuất: 2011 
Năm đưa vào sử dụng: 2011 
Tình trạng: Không nạp điện, không sử dụng được 

Cái 1 1.200.000 1.200.000 

46 Máy giúp thở 
Nhãn hiệu: Carefusion 
Xuất xứ: Mỹ 
Năm sản xuất: 2011 
Năm đưa vào sử dụng:2011 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không còn sử 

dụng được 

Cái 1 80.000 80.000 

47 Máy giúp thở+máy nén khí nằm bên trong 
Nhãn hiệu: VELA, 
Xuất xứ: Mỹ 
Năm sản xuất: 2012 
Năm đưa vào sử dụng: 2012 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không còn sử 

dụng được 

Cái 1 80.000 80.000 

48 Máy giúp thở 
Nhãn hiệu: EVAir -3, 
Xuất xứ: Mỹ 
Năm sản xuất: 2013 
Năm đưa vào sử dụng: 2013 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không sử dụng 

được 

Cái 1 80.000 80.000 

49 Máy sinh hóa tự động 
Nhãn hiệu: Biosystems 
Xuất xứ: Tây Ban Nha 
Năm đưa vào sử dụng: 2013 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không kỹ thuật sử 

dụng được 

Cái 1 950.000 950.000 

50 Máy giúp thở 
Nhãn hiệu: Bellavista 
Xuất xứ: Thụy Sĩ 

Cái 1 80.000 80.000 
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Năm sản xuất: 2013 
Năm đưa vào sử dụng:2014 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không còn sử 

dụng được 
51 Máy giúp thở 

Nhãn hiệu: Babylog 
Xuất xứ: Đức 
Năm sản xuất: 2014 
Năm đưa vào sử dụng:2014 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không còn sử 

dụng được 

Cái 1 80.000 80.000 

52 Máy giúp thở nhi sơ sinh 
Nhãn hiệu: Bellavista 
Xuất xứ: Thụy Sĩ 
Năm sản xuất: 2013 
Năm đưa vào sử dụng:2014 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không còn sử 

dụng được 

Cái 1 80.000 80.000 

53 Bơm tiêm điện 
Nhãn hiệu Agilia IS 
Xuất xứ: Đức 
Năm sản xuất: 2016 
Năm đưa vào sử dụng:2016 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không còn sử 

dụng được 

Cái 1 20.000 20.000 

54 Bơm tiêm điện 
Nhãn hiệu Agilia IS 
Xuất xứ: Đức 
Năm sản xuất: 2016 
Năm đưa vào sử dụng: 2016 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không sử dụng 

được 

Cái 1 20.000 20.000 

55 Bơm tiêm điện 
Nhãn hiệu Agilia IS 
Xuất xứ: Đức 
Năm sản xuất: 2016 
Năm đưa vào sử dụng: 2016 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không sử dụng 

được 

Cái 1 20.000 20.000 

56 Bơm tiêm điện 
Nhãn hiệu Agilia IS 
Xuất xứ: Đức 
Năm sản xuất: 2016 
Năm đưa vào sử dụng: 2016 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không sử dụng 

được 

Cái 1 20.000 20.000 

57 Bơm tiêm điện 
Nhãn hiệu: Compact-S 
Xuất xứ: Đức 
Năm sản xuất: 2014 
Năm đưa vào sử dụng: 2014 
Tình trạng: Hỏng nguồn, sử dụng nhiều năm, không sử dụng 

được 

Cái 1 20.000 20.000 

58 Bộ dụng cụ trung phẫu nhi 
Năm sản xuất: 2009 
Năm đưa vào sử dụng: 2009 
Tình trạng: Hư hỏng không còn sử dụng được 
Xuất xứ: Đức 

Cái 1 64.000 64.000 

TỔNG CỘNG 58.373.000 
 


